UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUOC Poc lap — Tw do — Hanh phuc
S6: 1424 /QD-UBND Binh Phuée, ngay 17 thang 9 ndm 2024
QUYET PINH

Vé viéc cdng b6 Danh muc thii tuc hanh chinh dwec sira déi, bé sung
Iinh vuc cum c6ng nghiép thudc tham quyen quan ly va giai quyet
cua nganh Cong Thwong trén dia ban tinh Binh Phwéc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chire chinh quyén dia phirong ngay 19/6/2015;

Can cir Lugt sira doi, bo sung mgt so diéu cua Lugt Té chire Chinh phu va
Ludt To chuc chinh quyén dia phwong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi dinh sé 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cuia Chinh pha vé
kiém soéat ths tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua
Chinh phu sira doi, bé sung mét sé diéu cua cac Nghj dinh lién quan dén kiém
soat thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phii vé viéc
thurc hién co ché mét cira, mét cira lién thdng trong gidi quyet thai tuc hanh chinh;
Ngh; dinh so 107/2021/ND- CP ngay 06/12/2021 cua Chinh phu sia doi, bo sung
mét so diéu cua Ngh; dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phui vé
viéc thuc hién co ché mét cira, mét cira lién thong trong gidgi quyét thu tuc hanh
chinh;

Can cir Nghi dinh s6 42/2022/NP-CP ngay 24/6/2022 cia Chinh phui vé

quy dinh viéc cung cap thdng tin va dich vy cong truc tuyén ciia co quan Nha
nwoc trén moi truwong mang;

Can cit Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Bg truong,
Chu nhiém Van phong Chinh phu hwong dan vé nghiép vu vé kiém soét thu tuc
hanh chinh;

Can cir Théng tw s6 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 cua B¢ truong,
Chu nhi¢m Van phong Chinh phu hwéng dan thi hanh mot s6 quy dinh cua Ngh;

dinh sé 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phui vé viéc thuc hién co ché
mét cira, mét cura lién thdng trong gidgi quyét tha tuc hanh chinh;

Can cir Théng tur s6 14/2024/TT-BCT ngay 15/8/2024 ciia B Truong Bg
Céng Thirong quy dinh ché dg bao cdo dinh ky ve cym cdng nghiép, co so dix lieu
cum ¢Ong nghiép cd nurdc va mét sé mdu vin ban vé quan ly, phat trién cum cong
nghiép;
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 Can cir Quyét dinh s6 2404/QD-BCT ngay 09/9/2024 cia Bg Cong Thurong
ve viéc cong bo thu tuc hanh chinh dwoc sua doi, bo sung linh vuc cum cong
nghiép thugc pham vi chize nang quan ly cua Bo Cong Thuong;

Can cir Quyét dinh s6 14/2018/0D-UBND ngay 06/3/2018 ciia UBND tinh
ban hanh Quy che phdi hop giita Van phong UBND tinh véi cac so, ban, nganh
tinh, UBND cdp huyén, UBND cdp x& vé viéc cong bé, cdp nhdt, cong khai tha
tuc hanh chinh trén dia ban tinh;

Theo dé ngh; cia Giam doc S¢ Cong Thuwong tai To trinh sé 43/TTr-SCT
ngay 12/9/2024.

QUYET PINH:

bieu 1. Cang bo Danh muc this tuc hanh chinh duoc sira doi, bo sung linh
vuc cum cdng nghiép thuoc tham quyéen quan ly va giai quyét cua nganh Cong
Thuong trén dia ban tinh Binh Phudc (Phy luc kem theo).

Piéu 2. Quyét dinh ndy c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01/10/2024 va thay
thé thu tuc hanh chinh cap huyén sé tha tu 16 Muc V (trang 92) thudc linh vuc cum
cdng nghiép ban hanh kém theo Quyét dinh s6 960/QD-UBND ngay 17/6/2024 cta
Chu tich UBND tinh vé viéc cong bé Danh muc thu tuc hanh chinh thudc tham
quyén quan Iy va giai quyét cia nganh Céng Thuong trén dia ban tinh Binh Phudc.

Diéu 3. Thu truong cac so, ban, nganh; Chu tich UBND cac huyén, thi xa,
thanh pho va céc t6 chuc, ca nhan co lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét
dinh nay./.

Noi nhgn:—>7"" KT CHU TICH

- B6 Cong Thuong; L]

- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP); , J CHU TICH/‘
- CT, cac PCT UBND tinh; 5y

- Nhu Diéu 3;

- LbVP; P.KSTTHC;Trung tam;
- Luu: VT.

n Tuyét Minh



TREN DPIA BAN TINH BINH PHUOC

THU TUC HANH CHINH DPUGQC SUA POI, BO SUNG LINH VUC CUM CONG NGHIEP
QC THAM QUYEN QUAN LY VA GIAI QUYET CUA NGANH CONG THUONG

kém theo Quyét dinh sé 1424/0P-UBND ngay I 2hang9 nam 2024 cia Cha tich Uy ban nhan dan tinh)

TT |Masé TTHC| | on thu tuc Thi han giai quyét Dia diém | | o Cin cir phap Iy Murc
hanh chinh ah gl quy thyc hign | 5P phap 1y DVC
: : (neu co)
Nghi dinh s6 32/2024/ND-CP ngay
Bude 1 thuce hién trong 5 ngay 15/3/2024 ctia Chinh phu ve quan
lam viéc dé thong bao tlep nhan UBND ly, phat trién cum cong nghiép.
hé so; 15 ngay dé nhan ho so. cap tinh . . .
Thanh lap/m¢& | Bude 2 thuc hién trong 5 ngay UBND Thong tu 50714/ 2924/ TT'BCT ngay Toan
01 | 1.012427. |rong cum cong | lam viéc. cap huyén Khong | 15/8/2024 cua Bo Truong Bo Cong rinh
000.00.00.H10|  nghiép Buéc 3 thuc hién trong 25 |  S& Cong Thuong quy dinh ché do bao cao
ngay: Thuong dinh ky vé cum cong nghiép, co so

Budc 4 thyc hién trong 7 ngay
lam viéc.

dir liéu cum cong nghi¢p canuoc va
mot s6 mau van ban vé quan ly,
phét trién cum cong nghiép.

*Ghi ch: Ngi dung thu tuc hanh chinh cu thé cong bo tai Quyér dinh nay duoc thuc hién theo ngi dung da dwrgc By Cong
Thwong cong khai trén Cong Dich vu cong quoc gia (https://dichvucong.gov.vn) va UBND tinh cong khai trén H¢ thong thdng tin
giai quyet thu tuc hanh chinh tinh (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) theo guy d@inh.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-16T15:19:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-16T19:46:40+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-09-17T09:29:30+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:12:08+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:12:22+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:12:36+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:12:50+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:12:58+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:13:07+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:13:33+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-17T10:13:43+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




